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ABSTRACT
The article focuses on analyzing the changing role of lecturers in the digital education environment under the influence of technology and new educational trends. The role of lecturers is no longer limited to delivering knowledge but has expanded to include guiding, advising, designing digital content, and providing technical support. The article highlights new skills that lecturers need to develop, ranging from managing online classes to creating multimedia learning materials. It also addresses challenges such as the pressure of technology usage, the increased workload, and the need for online interaction with students. In response to these changes, lecturers need to be supported with technology training and appropriate policy environments to effectively meet the demands of education in the digital age.
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Sự thay đổi vai trò của giảng viên
trong môi trường giáo dục số

Nguyễn Lê Hà

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam

TÓM TẮT
Bài báo tập trung phân tích sự thay đổi vai trò của giảng viên trong môi trường giáo dục số dưới tác động của công nghệ và các xu hướng mới trong giáo dục. Vai trò của giảng viên không còn chỉ là người truyền đạt kiến thức mà đã mở rộng thành người hướng dẫn, cố vấn, thiết kế nội dung số và hỗ trợ kỹ thuật. Bài viết nhấn mạnh đến các kỹ năng mới mà giảng viên cần phát triển, từ khả năng quản lý lớp học trực tuyến đến kỹ năng xây dựng tài liệu học tập đa phương tiện. Đồng thời, cũng nêu ra các thách thức như áp lực từ việc sử dụng công nghệ, khối lượng công việc gia tăng và nhu cầu tương tác trực tuyến với người học. Trước những thay đổi này, giảng viên cần được hỗ trợ về đào tạo công nghệ và môi trường chính sách phù hợp để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của giáo dục trong thời đại số.
Từ khóa: Giáo dục số, giảng viên, học trực tuyến, cá nhân hóa học tập
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2. MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin (CNTT), Internet, thì môi trường giáo dục (GD) toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu rộng. Sự xuất hiện của các công nghệ số như  (AI), học máy (machine learning), học trực tuyến (E-learning) và các hệ thống quản lý học tập (LMS-Learning Management System) đã thay đổi cách thức truyền đạt kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy truyền thống. Sự phát triển này đã tạo ra những thay đổi to lớn, không chỉ mang lại những lợi ích vượt trội về mặt tiện ích và khả năng tiếp cận mà còn đặt ra nhiều thách thức mới đối với người giảng viên (GV), từ vai trò người truyền đạt tri thức một chiều như trong mô hình GDTT sang vai trò trở thành người hướng dẫn, điều phối, hỗ trợ, cố vấn và tạo động lực cho người học trong quá trình học, tự học và nghiên cứu.
Trước đây, vai trò của GV chủ yếu là trung tâm của quá trình giảng dạy, là người cung cấp và truyền đạt kiến thức cho sinh viên, học viên (người học). Tuy nhiên, với sự phát triển của các nền tảng học số và sự dễ dàng trong việc tiếp cận thông tin, vai trò này đang dần bị phân mảnh và thay đổi. Trong môi trường GD số, người học có thể tự tìm kiếm kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào GV. Điều này đòi hỏi GV phải thay đổi cách tiếp cận, từ việc giảng dạy thuần túy sang việc xây dựng các môi trường học tập linh hoạt, kích thích tư duy sáng tạo và phát triển kỹ năng tự học của người học.
2. NỘI DUNG
2.1. Vai trò truyền thống của giảng viên
2.1.1. Khái niệm giáo dục truyền thống
Giáo dục truyền thống (GDTT) đã tồn tại qua nhiều thế hệ, khái niệm GDTT được nghiên cứu tiếp cận như sau:
· Theo nhà nghiên cứu Phạm Văn Hùng, GDTT được hiểu “là một hệ thống GD dựa trên các giá trị và phương pháp đã tồn tại lâu đời, không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, mà còn nhấn mạnh việc hình thành các giá trị đạo đức, kỷ luật và trách nhiệm trong người học”.1 
- Tác giả Nguyen L.T. và Nguyen M. T. cho rằng GDTT là “tập trung vào các phương pháp GD đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, thường liên quan đến phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm”. 2  
Từ những nghiên cứu trên, khái niệm GDTT được hiểu “là hình thức GD trực tiếp trong lớp học, nơi người dạy đóng vai trò là nguồn kiến thức chính, người học tiếp thu thông tin qua việc lắng nghe và ghi chép. Mô hình này có sự tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học, phần lớn phương pháp giảng dạy dựa vào việc truyền đạt thông tin một chiều từ người dạy sang người học. Môi trường học tập có tính kỷ luật và cấu trúc cao”. 
Một số đặc điểm chính của GDTT bao gồm: phương pháp giảng dạy lấy người dạy làm trung tâm, học thụ động, chương trình giảng dạy được tiêu chuẩn hóa, đánh giá thông qua thi cử, môi trường lớp học diễn ra trong không gian vật lý.
2.1.2. Các yếu tố tác động đến sự thay đổi giáo dục truyền thống
Giáo dục truyền thống tại các trường đại học đã tồn tại lâu đời với những phương pháp giảng dạy như giảng đường trực tiếp và cách tiếp cận tập trung vào GV. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trong bối cảnh GD đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sự phát triển công nghệ, nhu cầu của người học và những yêu cầu từ môi trường và thị trường lao động.
· Sự phát triển của công nghệ: Công nghệ số là yếu tố tiên phong thúc đẩy sự thay đổi trong GD. Các nền tảng học trực tuyến (HTT), các ứng dụng công nghệ trong lớp học như Moodle, Google Classroom và hệ thống LMS… đã làm thay đổi cách tiếp cận của GV và người học đối với việc học. Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy đã mang lại hiệu quả cao hơn, tạo cơ hội học tập linh hoạt cho người học, vì vậy công nghệ không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận GD mà còn thay đổi bản chất của tương tác giữa GV và người học.
· Sự phát triển của AI, dữ liệu lớn, học máy (machine learning) đã và đang góp phần tối ưu hóa các phương pháp giảng dạy cá nhân hóa và đo lường hiệu quả học tập. Đây là xu hướng quan trọng mà GDTT cần thích nghi để đảm bảo cung cấp kiến thức phù hợp với thời đại số.
· Nhu cầu và tâm lý của người học: Trong giai đoạn hiện nay người học đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn trong việc tiếp cận kiến thức. Phần lớn người học, đặc biệt là các thế hệ trẻ như thế hệ Generation Z (nhóm người sinh ra trong khoảng từ giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010), mong muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quá trình học tập của mình. Họ mong muốn các phương pháp học tập đa dạng, có tính tương tác cao và đặc biệt là phù hợp với nhịp độ học của từng cá nhân. Vì vậy, trong xu thế hiện nay việc chuyển đổi sang hình thức đào tạo mở và từ xa đã giúp đáp ứng nhu cầu học tập của người học, đồng thời giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. 4
Theo UNESCO vào năm 2022, việc áp dụng công nghệ vào GD đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong và sau đại dịch COVID-19. Điều này đã làm cho các GV phải thích nghi với những phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng nhu cầu học tập từ xa và học tập kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, nhiều GV phải nâng cao năng lực kỹ thuật số và điều chỉnh cách tiếp cận dạy học, mặc dù vẫn có những thách thức về việc đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả người học. Hơn nữa, các chính phủ và hệ thống GD trên toàn thế giới đã và đang nỗ lực sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng và hiệu quả GD, nhưng vẫn còn những thách thức đáng kể về cơ sở hạ tầng và đào tạo cho GV.​
· Áp lực từ thị trường lao động và xã hội: Thị trường lao động hiện đại đang chuyển dịch theo hướng đòi hỏi những kỹ năng mới như tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020, đến năm 2025, khoảng 85 triệu công việc có thể bị thay thế bởi công nghệ, trong khi nhiều công việc mới sẽ đòi hỏi các kỹ năng mà GDTT chưa chuẩn bị đầy đủ. Trong bối cảnh này, GD cần đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Việc tích hợp các phương pháp học tập dựa trên dự án, thực hành và hợp tác vào chương trình đào tạo sẽ giúp người học phát triển những kỹ năng mềm cần thiết, GD đại học tại Việt Nam đang điều chỉnh mạnh mẽ để bắt kịp với xu hướng này. 3
- Tác động của đại dịch COVID-19: đã đóng vai trò chất xúc tác mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự thay đổi của GD truyền thống. Nhiều trường đại học trên toàn thế giới buộc phải chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến trong thời gian ngắn, đại dịch đã làm lộ rõ những điểm yếu của GDTT trong việc ứng phó với các tình huống bất ngờ và thúc đẩy nhanh chóng quá trình số hóa trong giáo dục. 5
Hiện nay, chúng ta có thể thấy GDTT đang đối mặt với những thách thức trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ và những thay đổi về nhu cầu xã hội. Các yếu tố như công nghệ, nhu cầu của người học, yêu cầu từ thị trường lao động và đại dịch COVID-19 đều góp phần thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ này. Các cơ sở GD cần sẵn sàng thay đổi mô hình giảng dạy và phương pháp đào tạo để phù hợp với bối cảnh mới, đồng thời đảm bảo cho người học có thể phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng.
2.2. Sự phát triển của giáo dục số
2.2.1. Khái niệm giáo dục số (Digital Education)
Giáo dục số đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh CNTT phát triển vượt bậc. Khái niệm về GD số có thể được tiếp cận từ các góc độ sau:
· Tác giả Anderson, T. cho rằng GD số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc giảng dạy và học tập.6 
· Theo UNESCO, GD số không chỉ là việc sử dụng CNTT mà còn là sự tích hợp công nghệ vào mọi khía cạnh của GD, từ nội dung học tập đến phương pháp giảng dạy và quản lý GD.7
Từ các khái niệm trên có thể hiểu GD số là: “Sự kết hợp giữa việc ứng dụng công nghệ và các phương pháp GD hiện đại để cung cấp kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người học có thể truy cập tài liệu học tập bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu thì GV có thể dễ dàng quản lý nội dung giảng dạy và theo dõi tiến độ học tập của người học”.
2.2.2. Lý thuyết về sự thay đổi vai trò của giảng viên
· Theo Bates (2015), trong môi trường GD số, GV không chỉ đơn thuần là người truyền đạt thông tin mà còn là người hướng dẫn quá trình học tập, hỗ trợ người học tìm kiếm, phân tích và áp dụng thông tin một cách hiệu quả. Điều này được gọi là vai trò "người tạo hỗ trợ - facilitator" trong môi trường học tập hiện đại.8
· Collins & Halverson nhấn mạnh sự chuyển đổi từ giảng dạy truyền thống sang GD số yêu cầu GV phải có khả năng thiết kế nội dung linh hoạt, phát triển các kỹ năng công nghệ và hỗ trợ học viên trong môi trường học tập độc lập hơn.9
Lý thuyết về vai trò GV trong GD số cho thấy GV không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, tư vấn và quản lý học tập. GV cần có kỹ năng số, quản lý dữ liệu, cá nhân hóa học tập và linh hoạt phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu học ngày càng cao.
2.3. Vai trò của giảng viên trong môi trường giáo dục số
Trong môi trường GD số, người GV cần có nhiều sự chuyển dịch vai trò của mình, được thể hiện qua một số nội dung sau:
-	Người thiết kế nội dung số: GV không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người thiết kế nội dung số phù hợp với nhu cầu người học, bao gồm bài giảng trực tuyến, tài liệu tham khảo và hoạt động tương tác. Vai trò của họ chuyển từ dạy truyền thống sang tạo dựng trải nghiệm học tập số, giúp người học tự tìm hiểu và tương tác linh hoạt. Điều này đòi hỏi GV phân tích nhu cầu học tập, chọn lọc nội dung phù hợp và thiết kế tài liệu tương tác như video, bài giảng điện tử và kiểm tra trực tuyến để nâng cao hiệu quả và sự chủ động học tập của người học.
· Người quản lý học tập và dữ liệu: Trong môi trường GD số, GV không chỉ dạy mà còn quản lý quá trình và dữ liệu học tập của người học. Nhờ các nền tảng trực tuyến và công cụ LMS, GV có thể theo dõi, phân tích dữ liệu để điều chỉnh nội dung, nâng cao hiệu quả học tập cá nhân. Vai trò này đòi hỏi GV biết sử dụng công cụ phân tích để nhận diện điểm yếu và hỗ trợ người học kịp thời, giúp họ phát triển tối ưu trong môi trường số. Dữ liệu bao gồm tiến độ, điểm số và mức độ tham gia của người học.
· Người hướng dẫn và cố vấn: Trong bối cảnh GD số, GV chuyển từ vai trò truyền đạt sang hướng dẫn và cố vấn, giúp người học tự định hướng và phát triển kỹ năng tự học. Khi người học có khả năng tự khám phá kiến thức qua Internet… GV hỗ trợ định hướng, phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, họ cũng là cố vấn, hỗ trợ người học vượt qua thách thức học tập, tạo môi trường học tập tích cực để duy trì động lực và phát huy tiềm năng của người học.
· Người tạo điều kiện học tập cá nhân hóa: Trong môi trường này GV không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo điều kiện cho học tập cá nhân hóa, tùy chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy theo nhu cầu và phong cách của người học nhờ công nghệ. Sử dụng nền tảng trực tuyến và công cụ phân tích, GV theo dõi tiến bộ, nhận diện khó khăn của người học để điều chỉnh giảng dạy, tăng cường động lực và sự tham gia. Đồng thời, họ cung cấp tài nguyên đa dạng như video, bài tập tương tác và hoạt động nhóm, giúp người học học theo cách phù hợp nhất, phát triển kỹ năng tự học và trở thành người học suốt đời.
· Người hỗ trợ kỹ thuật: Trong nền tảng số, GV không chỉ giảng dạy mà còn hỗ trợ kỹ thuật, giúp người học sử dụng hiệu quả các công cụ và nền tảng trực tuyến. Họ cần am hiểu công nghệ để hỗ trợ khi người học gặp khó khăn kỹ thuật, từ đăng nhập, nộp bài đến tương tác trên nền tảng số. Vai trò này đòi hỏi GV phải thành thạo kỹ năng cơ bản, tạo điều kiện học tập thuận lợi và giúp người học tự tin hơn khi sử dụng công nghệ.
· Người đánh giá và hỗ trợ phát triển kỹ năng số: GV không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đánh giá và hỗ trợ phát triển kỹ năng số cho người học. Trước sự phổ biến của công nghệ, họ giúp người học xây dựng năng lực số hóa để khai thác thông tin an toàn, hiệu quả, và có trách nhiệm. Bằng cách hướng dẫn sử dụng công cụ trực tuyến, đánh giá qua bài tập, dự án và phản hồi chi tiết, GV giúp người học phát triển tư duy phản biện, quản lý thông tin và xử lý dữ liệu số, chuẩn bị cho yêu cầu của thị trường lao động số hóa.
- Người phát triển kỹ năng mềm: Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và những kỹ năng quan trọng để thích nghi trong thời đại số. Thông qua các hoạt động tương tác, dự án nhóm trực tuyến và công cụ cộng tác số, GV khuyến khích người học tham gia thảo luận, trình bày và làm việc nhóm, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và quản lý công việc từ xa. Họ còn giúp người học rèn tính linh hoạt, tự học và thích nghi với công nghệ để thành công trong môi trường kỹ thuật số.
· Quản lý và điều phối lớp học trực tuyến: Ngoài giảng dạy, GV còn quản lý và điều phối lớp HTT, tổ chức thời gian và duy trì tương tác để học viên tham gia hiệu quả. Họ lập kế hoạch, quản lý tiến độ và phân bổ thời gian cho các hoạt động, đồng thời thúc đẩy sự tham gia qua các công cụ như diễn đàn, trò chuyện và họp nhóm ảo. Việc quản lý này không chỉ giúp duy trì kết nối mà còn tăng động lực và khả năng tương tác của người học, tạo ra trải nghiệm học tập toàn diện trong không gian số.
2.4. Những thách thức và cơ hội trong môi trường giáo dục số
2.4.1. Những thách thức của giảng viên trong môi trường giáo dục số
- Thách thức về kỹ năng công nghệ: Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy là xu hướng tất yếu, nhưng GV phải đối mặt với nhiều thách thức. Họ không chỉ cần kỹ năng sử dụng công cụ trực tuyến, hệ thống LMS và phần mềm tương tác, mà còn phải theo kịp sự phát triển công nghệ nhanh chóng, điều này đòi hỏi thời gian và nguồn lực lớn. Áp lực tích hợp công nghệ vào giảng dạy cũng đặt ra yêu cầu về sáng tạo và tư duy linh hoạt, trong khi các vấn đề kỹ thuật và bảo mật có thể làm gián đoạn quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều cơ sở GD thiếu chương trình đào tạo công nghệ hỗ trợ GV, khiến việc tự học trở nên khó khăn. Để vượt qua những thách thức này, GV cần tinh thần học hỏi và sự hỗ trợ từ nhà trường nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ. Theo một khảo sát của Bộ GD&ĐT năm 2021, 70% GV gặp khó khăn với công nghệ mới, do đó họ cần liên tục cập nhật kỹ năng để thích ứng.
- Tăng khối lượng công việc: Với việc chuyển đổi sang giảng dạy trực tuyến, GV phải đối mặt với khối lượng công việc gia tăng rõ rệt. Họ cần dành nhiều thời gian để chuẩn bị và số hóa bài giảng, tạo tài liệu điện tử, video và các hoạt động tương tác. Trong môi trường này, GV cũng phải đánh giá và phản hồi liên tục cho người học, theo dõi tiến độ và xử lý các bài kiểm tra trực tuyến. Họ còn phải hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật mà người học gặp phải như lỗi truy cập, kết nối kém và khó sử dụng phần mềm, đặc biệt trong điều kiện thiếu hỗ trợ kỹ thuật; GV cần cập nhật kỹ năng công nghệ thường xuyên, tham gia đào tạo và học cách sử dụng phần mềm mới để đáp ứng môi trường số hóa. Đồng thời, để duy trì động lực và sự tham gia của người học, họ phải tạo ra các hoạt động tương tác thu hút và theo dõi sát sao. Quản lý dữ liệu về tiến độ học tập và cá nhân hóa hỗ trợ cho từng người học cũng tiêu tốn thêm nhiều thời gian; Ngoài ra, GV phải phối hợp với đồng nghiệp, bộ phận kỹ thuật và quản lý học vụ để phát triển nội dung số. Khối lượng công việc gia tăng này không chỉ đòi hỏi thời gian và năng lượng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, do đó, GV cần được hỗ trợ nhiều mặt trong môi trường GD số.
· Áp lực quản lý thời gian: Giảng viên không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn phải quản lý thời gian hiệu quả để cân bằng giữa giảng dạy, hỗ trợ người học, cập nhật công nghệ và tham gia đào tạo, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi tương tác cao và phản hồi nhanh. Áp lực thời gian với GV đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên, để chuẩn bị bài giảng số, GV phải xây dựng các nội dung đa phương tiện như video, bài giảng tương tác và kiểm tra trực tuyến, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn giảng dạy truyền thống. Thứ hai, trong lớp trực tuyến, GV phải theo dõi tiến độ của từng người học và hỗ trợ kịp thời, dễ dẫn đến quá tải khi số lượng người học lớn. Thứ ba, GV cần tạo các hoạt động tương tác như thảo luận nhóm và trò chơi để duy trì động lực học tập, đòi hỏi sự đầu tư thời gian đáng kể. Bên cạnh đó, sự phát triển liên tục của công nghệ GD buộc GV phải liên tục học hỏi và rèn luyện kỹ năng mới, tăng thêm áp lực thời gian. Ngoài ra, GV còn phải xử lý các sự cố kỹ thuật như lỗi phần mềm, mạng không ổn định, yêu cầu xử lý kịp thời để không gián đoạn giảng dạy. Việc tham gia họp và đào tạo nội bộ cũng chiếm một phần thời gian, nhằm cập nhật phương pháp giảng dạy và các kỹ năng mới. Cuối cùng, khối lượng công việc lớn và thời gian làm việc ngoài giờ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của GV, dễ dẫn đến tình trạng kiệt sức. Để giảm áp lực thời gian, GV cần kỹ năng tổ chức, biết ưu tiên công việc hợp lý, và sự hỗ trợ từ nhà trường qua các công cụ quản lý thời gian và đào tạo kỹ năng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho GV trong môi trường giáo dục số.
-  Sự thiếu tương tác trực tiếp với người học: Giảng viên gặp khó khăn khi thiếu sự tương tác trực tiếp với người học như trong lớp học trực tiếp, điều này ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và làm giảm sự gắn kết giữa GV và người học. Thách thức đầu tiên là việc đánh giá hiểu biết và tiến độ học tập của người học, khi GV không thể quan sát ngôn ngữ cơ thể để phát hiện sớm các khó khăn của người học, làm giảm khả năng điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Tiếp theo, thiếu kết nối trực tiếp dễ làm giảm động lực học của người học và tạo cảm giác xa cách. Việc tạo không gian thảo luận cũng khó khăn hơn, do giới hạn kỹ thuật và tính tương tác thấp trong lớp học trực tuyến, buộc GV phải nỗ lực để duy trì môi trường trao đổi hiệu quả. Hơn nữa, GV khó phản hồi và hướng dẫn cá nhân hóa kịp thời qua các kênh trực tuyến, gây chậm trễ trong việc hỗ trợ người học. Quản lý và kiểm soát lớp HTT cũng thách thức hơn khi GV không thể giám sát chặt chẽ sự tham gia của từng người học, ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh đó, thiết kế các hoạt động tương tác đa dạng như thảo luận nhóm và thực hành trong môi trường số đòi hỏi sự sáng tạo và kỹ năng công nghệ, làm tăng áp lực cho GV. Sự thiếu tương tác mặt đối mặt còn ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa lớp học, làm giảm tính gắn kết và bầu không khí thoải mái, gần gũi. Đồng thời, GV cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng lòng tin và hỗ trợ từ người học, khi các ý kiến và phản hồi không được truyền đạt kịp thời, làm giảm sự tin tưởng của người học với GV. Để khắc phục, GV cần tìm kiếm các công cụ và phương pháp tăng cường tương tác trong lớp học trực tuyến, như sử dụng phần mềm thảo luận, khảo sát trực tuyến và hoạt động nhóm ảo. Sự hỗ trợ từ nhà trường và các chương trình đào tạo về giảng dạy trực tuyến cũng rất cần thiết để giúp GV thu hẹp khoảng cách tương tác và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập: Trong môi trường GD số, việc kiểm tra và đánh giá học tập của người học đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với hình thức truyền thống. GV cần thiết kế phương pháp đánh giá phù hợp để đo lường chính xác năng lực người học, nhưng gặp phải các thách thức như sau: Đầu tiên, thiết kế bài kiểm tra phù hợp đòi hỏi sự sáng tạo và kiến thức công nghệ để xây dựng các hình thức đánh giá đa dạng như bài tập nhóm và dự án trực tuyến. Thứ hai, đảm bảo tính trung thực trong kiểm tra khó thực hiện khi thiếu giám sát trực tiếp, buộc GV phải sử dụng công cụ chống gian lận, tuy nhiên điều này tăng áp lực về chi phí và thời gian. Việc đánh giá kỹ năng mềm như làm việc nhóm và tư duy phản biện cũng khó khăn hơn khi GV không thể quan sát trực tiếp, đòi hỏi thiết kế dự án thực tế và hỗ trợ công cụ công nghệ. Áp lực từ yêu cầu đánh giá liên tục, phản hồi thường xuyên khiến GV dễ bị quá tải, nhất là khi số lượng người học đông. Hơn nữa, thiếu công cụ đánh giá toàn diện đòi hỏi GV tự xây dựng phương pháp đánh giá bổ sung, tốn nhiều công sức. Việc phản hồi nhanh chóng trong lớp học số cũng là áp lực khi GV phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người học một cách kịp thời. Ngoài ra, yêu cầu công bằng và minh bạch trong đánh giá cũng tăng áp lực khi người học có kỳ vọng cao. Để vượt qua những thách thức này, GV cần linh hoạt áp dụng công nghệ, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và nhận được sự hỗ trợ từ phần mềm quản lý học tập, các chương trình đào tạo kỹ năng số, cùng với sự hỗ trợ từ nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá trong môi trường GD số.
2.4.2. Những cơ hội của giảng viên trong môi trường giáo dục số
- Nâng cao chất lượng giáo dục: Môi trường GD số mở ra cơ hội cho GV nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua công nghệ và phương pháp mới. GV có thể tạo tài nguyên học tập đa phương tiện như video, mô phỏng 3D… giúp bài học sinh động và dễ hiểu hơn, đồng thời dễ dàng cập nhật kiến thức. Phương pháp giảng dạy cá nhân hóa cho phép theo dõi và điều chỉnh tiến độ từng người học qua công cụ LMS, nâng cao hiệu quả học tập. Các công cụ tương tác như diễn đàn, lớp học trực tuyến giúp GV kết nối, giải đáp và hỗ trợ người học nhanh chóng, tạo môi trường học tích cực. GV có thể áp dụng phương pháp đánh giá tiên tiến qua bài tập tình huống và dự án, đo lường kỹ năng phân tích và sáng tạo của người học chính xác hơn. Không gian số cũng khuyến khích thử nghiệm các phương pháp như học dựa trên dự án và học kết hợp, giúp người học chủ động khám phá, phát triển kỹ năng nhóm và giải quyết vấn đề. Đồng thời, việc sử dụng công nghệ số giúp GV nâng cao năng lực bản thân, học hỏi thêm về AI và phân tích dữ liệu. Tài liệu giảng dạy số hóa dễ dàng cập nhật, đảm bảo kiến thức mới nhất và phù hợp với thực tiễn. GD số còn tạo sự linh hoạt trong lịch giảng dạy, cho phép người học học mọi lúc, mọi nơi, cải thiện trải nghiệm học tập và tăng gắn kết. Nhìn chung, GD số không chỉ hỗ trợ mà còn thúc đẩy GV nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp người học phát triển toàn diện cho tương lai.
- Phát triển phương pháp giảng dạy mới: Nền tảng GD số tạo điều kiện cho GV phát triển phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo và hiệu quả hơn. Việc áp dụng CNTT trong giảng dạy, như công cụ trực tuyến, phần mềm quản lý lớp học, video và mô phỏng, giúp tạo trải nghiệm học hấp dẫn. Phương pháp giảng dạy kết hợp (Blended Learning) và học dựa trên dự án (Project-Based Learning) giúp tối ưu hóa thời gian học và khuyến khích thực hành, làm việc nhóm. Công nghệ số hỗ trợ GV tạo hoạt động tương tác và thu thập, phân tích dữ liệu để điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp. Đồng thời, GV có thể tạo môi trường học chủ động, sử dụng công cụ đánh giá đa dạng, không chỉ qua bài kiểm tra mà còn qua dự án và đánh giá thực hành. GD số cũng giúp GV dễ dàng cập nhật kiến thức qua khóa học trực tuyến, hội thảo và thu thập phản hồi của người học, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy. Phát triển phương pháp mới không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu thiết yếu để GV đáp ứng nhu cầu của người học và nâng cao chất lượng GD.
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của giảng viên trong môi trường số
[bookmark: _GoBack]- Về chính sách: Chính sách trong GD số cần điều chỉnh để hỗ trợ GV trong chuyển đổi từ GDTT sang trực tuyến. Trọng tâm chính sách gồm: xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng số cho GV, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ như thiết bị, Internet, tăng cường tính bảo mật và quyền riêng tư cho dữ liệu học tập, đồng thời khuyến khích và công nhận vai trò GV qua các hình thức khen thưởng. Những chính sách phù hợp sẽ giúp GV phát huy năng lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của GD số trong thời đại 4.0.
- Nhu cầu của người học: Người học trong MTS mong muốn tự chủ, linh hoạt trong lựa chọn nội dung, thời gian, và tốc độ học tập; họ cần tài liệu truy cập mọi lúc để tự học hiệu quả. Họ cũng yêu cầu tương tác và hỗ trợ kịp thời từ GV qua các kênh trực tuyến để giải đáp thắc mắc, đồng thời mong muốn nội dung học cá nhân hóa theo trình độ và mục tiêu cá nhân. Ngoài ra, người học cần phát triển kỹ năng thực hành thông qua các bài tập, dự án mô phỏng. Để duy trì động lực, GV cần đóng vai trò động viên, khích lệ tinh thần và tạo môi trường kết nối nhóm. Những yêu cầu này đòi hỏi GV linh hoạt, thành thạo công nghệ, và trở thành cố vấn, người hướng dẫn trong MTS.
- Năng lực của giảng viên: Năng lực GV trong MTS không chỉ bao gồm kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi các kỹ năng công nghệ và sư phạm số. Cụ thể, GV cần thành thạo công cụ CNTT như hệ thống LMS và phần mềm tạo nội dung số để thiết kế bài giảng tương tác, giúp người học dễ tiếp cận và duy trì sự hứng thú. Họ cũng cần có khả năng điều chỉnh phương pháp giảng dạy trực tuyến, hỗ trợ người học tự học và phát triển kỹ năng tự chủ. Ngoài ra, GV cần kỹ năng quản lý lớp HTT, duy trì kỷ luật và giải quyết sự cố kỹ thuật, cũng như đánh giá và phản hồi kịp thời để đảm bảo tiến trình học tập. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tạo động lực và kết nối người học trong môi trường số là rất quan trọng để duy trì động lực và giảm cảm giác cô lập. Những năng lực này giúp GV đáp ứng yêu cầu giảng dạy trực tuyến, nâng cao chất lượng học tập và trải nghiệm của người học.
- Năng lực của người học: Năng lực người học trong MTS ảnh hưởng sâu sắc đến vai trò của GV trong hướng dẫn và điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Các năng lực chính gồm: Tự học và tự quản lý, thì người học cần lập kế hoạch, đặt mục tiêu, quản lý thời gian hiệu quả khi không có giám sát trực tiếp từ GV; do đó, GV cần chuyển vai trò sang hỗ trợ phát triển kỹ năng tự học. Kỹ năng công nghệ: người học cần thành thạo công cụ học tập số, nếu không GV sẽ phải hỗ trợ kỹ thuật nhiều, làm giảm thời gian giảng dạy. Đối với tương tác và giao tiếp trực tuyến: người học phải giao tiếp hiệu quả qua các nền tảng trực tuyến; nếu gặp khó khăn, GV cần hỗ trợ để tăng cường tương tác. Việc thích ứng với phương pháp học mới: người học cần thích ứng nhanh với các phương pháp như học qua video, mô phỏng ảo…; GV cần xây dựng nội dung phù hợp khả năng tiếp thu. Đối với tìm kiếm và chọn lọc thông tin: người học cần kỹ năng chọn lọc thông tin đáng tin cậy từ Internet; GV định hướng, giúp phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin. Đối với động lực và quản lý cảm xúc: học trực tuyến dễ gây cô đơn, mất động lực; GV cần tạo môi trường tích cực, hỗ trợ tinh thần người học. Năng lực người học trong MTS không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập mà còn tác động đến cách GV xây dựng và thực hiện vai trò của mình, giúp tập trung vào phát triển nội dung khi người học vững nền tảng, hoặc tăng cường hỗ trợ khi cần thiết.
- Công nghệ hỗ trợ: Công nghệ hỗ trợ trong môi trường dạy học số có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến cách giảng dạy của GV. Công cụ giảng dạy trực tuyến như Zoom, Teams, Meet… giúp tổ chức HTT, họp nhóm linh hoạt, nhưng đòi hỏi GV làm quen và điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Hệ thống LMS như Moodle, Canvas… hỗ trợ GV quản lý, giao bài, chấm điểm hiệu quả, nhưng yêu cầu kỹ năng sử dụng tốt. Công cụ đánh giá như Google Forms, Kahoot… giúp GV nhanh chóng kiểm tra, phản hồi, cá nhân hóa hướng dẫn. Kho tài liệu trực tuyến đa dạng hỗ trợ nghiên cứu, tự học, nhưng cần GV chọn lọc nguồn tin cậy. Công cụ hợp tác như Google Docs tạo môi trường học tập nhóm, đòi hỏi GV hỗ trợ, hướng dẫn kỹ năng làm việc chung. Ứng dụng AI giúp cá nhân hóa học tập và theo dõi tiến trình nhưng cần GV nắm rõ cách hoạt động. Thực tế ảo (VR-Virtual Reality) mang lại trải nghiệm học tập mới mẻ, trực quan, đặc biệt cho các môn thực hành, nhưng GV cần kỹ năng sử dụng và chuẩn bị nội dung phù hợp. Công nghệ đòi hỏi GV liên tục cập nhật kỹ năng, đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kỹ năng tự học và số hóa cho người học.
2.6. Đề xuất giải pháp
Để GV có thể thích ứng, đáp ứng với sự thay đổi và đảm nhiệm vai trò của mình trong môi trường GD số, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ GV phát huy vai trò của mình trong bối cảnh GD kỹ thuật số này, bao gồm:
· Phát triển kỹ năng CNTT: Giảng viên cần được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ để có thể ứng dụng thành thạo các công cụ và nền tảng GD số. Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào đào tạo và hỗ trợ GV về kỹ năng số và ứng dụng CNTT.
· Thay đổi phương pháp giảng dạy: Giảng viên nên được khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt, như học tập trực tuyến và kết hợp, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn tăng cường sự tương tác giữa GV và người học.
· Tăng cường vai trò cố vấn, hướng dẫn: Đối với MTS, vai trò của GV chuyển đổi từ người truyền đạt kiến thức sang vai trò của một cố vấn, người hướng dẫn, giúp người học tự chủ và phát triển kỹ năng tự học. Do đó, các chương trình đào tạo cần chú trọng vào việc phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý và hỗ trợ người học cho GV.
· Xây dựng môi trường hợp tác: Giảng viên cần tham gia vào các cộng đồng học thuật và nhóm chia sẻ kinh nghiệm để trao đổi và học hỏi lẫn nhau về các phương pháp và công nghệ mới. Việc xây dựng môi trường hợp tác này có thể thực hiện qua các hội thảo, diễn đàn, hoặc cộng đồng trực tuyến.
· Hỗ trợ từ tổ chức giáo dục: Các tổ chức GD cần tạo điều kiện và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ GV trong quá trình chuyển đổi. Điều này bao gồm việc cung cấp các công cụ và nền tảng kỹ thuật số phù hợp, cũng như xây dựng chính sách hỗ trợ cho việc phát triển nghề nghiệp của GV trong thời đại số.
Những đề xuất này nhằm thúc đẩy sự thích ứng của GV với MTS, giúp họ thực hiện vai trò mới một cách hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người học trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
3. KẾT LUẬN
Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, vai trò của GV trong GD đã và đang có những thay đổi đáng kể. Không còn là trung tâm truyền đạt tri thức một chiều, GV giờ đây đảm nhiệm vai trò đa chiều, từ người hướng dẫn, cố vấn đến người tạo điều kiện và hỗ trợ kỹ thuật… Sự thay đổi này, yêu cầu GV không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phải phát triển các kỹ năng về công nghệ, sư phạm số và quản lý lớp HTT.
Giáo dục số mở ra nhiều cơ hội cho GV trong việc đổi mới, phát triển, cá nhân hóa phương pháp giảng dạy, phát triển các tài nguyên học tập đa dạng và tăng cường khả năng tương tác với người học. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức, từ việc theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ đến áp lực quản lý thời gian và đảm bảo tính công bằng, khách quan trong đánh giá. Để vượt qua các thách thức này, GV cần sự hỗ trợ từ chính sách GD, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng số và hạ tầng công nghệ phù hợp. 
Nhìn chung, trong môi trường GD số, vai trò của GV đã được mở rộng và đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo cũng như tinh thần học hỏi liên tục. Với sự hỗ trợ và chuẩn bị kỹ lưỡng, GV có thể tận dụng tối đa các lợi ích mà GD số mang lại, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người học trong thời đại mới.
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